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KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
Thiên Sáu Xứ 

Tương Ưng Sáu Xứ 
Phẩm Gia Chủ 
(Gahapativagga) 

124. I. Vesàli (S.iv,109) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Vesàli, rừng Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

2) Rồi gia chủ Ugga, người Vesàli, đi đến Thế Tôn… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesàli, bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh (parinibbàyanti). Bạch Thế Tôn, 
do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được 
hoàn toàn tịch tịnh? 

4-9) — Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn… (giống như kinh 118) … Này Gia chủ, Tỷ-kheo 
có chấp thủ, không được hoàn toàn tịch tịnh… 

10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số các loài hữu 
tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. 

11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn… (giống như kinh 118) … Này Gia chủ, Tỷ-kheo 
không có chấp thủ, được hoàn toàn tịch tịnh… 

17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số loài hữu tình 
ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

125. II. Vajji (S.iv,109) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng Hatthi. 

2) Rồi gia chủ Ugga, người làng Hatthi, đi đến Thế Tôn… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người làng Hatthi, bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có một số loài hữu tình ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do 
duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh? 

4-16) (Giống như kinh trước) … 

17) — Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, có một số loài 
hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

126. III. Nàlanda (S.iv,110) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Nàlanda, tại rừng Pàvàrikamba. 

2) Rồi gia chủ Upàli đi đến Thế Tôn… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Upàli bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do 
duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh?… 

4-16) … (Như kinh trước) 

17) — Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số loài hữu 
tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

127. IV. Bhàradvàja (S.iv,110) 

1) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở Kosambi, tại vườn Ghosità. 

2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Pindolabhàradvàja những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả Pindolabhàradvàja: 

— Thưa Bhàradvàja, do nhân gì, do duyên gì, những Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn 
non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh 
xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn (addhànam 
apàdenti)? 
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4) — Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Ðẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người chỉ 
là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Ðối với những người chỉ là chị, hãy an trú tâm 
người chị. Ðối với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. Thưa Ðại 
Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, 
tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại 
không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho 
đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

5) — Tham vọng (loba), này Bhàradvàja, là tâm. Ðôi khi đối với những người 
chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Ðối với những người chỉ là chị, tham pháp khởi 
lên. Ðối với những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này Bhàradvàja, 
có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này… một 
cách hoàn mãn? 

6) — Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Ðẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này 
dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy 
bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở 
khớp xương, nước tiểu. Thưa Ðại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này… sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

7) — Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân có tu tập, giới có tu tập, 
tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này Bhàradvàja, đối 
với những Tỷ-kheo nào, thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không 
có tu tập, tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. Ðôi khi, này 
Bhàradvàja, có người nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ tác ý bất tịnh”, nhưng lại đi đến 
tịnh (tướng). Này Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên nào khác, do vậy các 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này… sống toàn thời gian một cách hoàn mãn? 

8) — Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Ðẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 
Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu 
bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy 
hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng… khi mũi ngửi 
hương… khi lưỡi nếm vị… khi thân cảm xúc… khi ý nhận thức các pháp, chớ 
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có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp 
khởi lên; hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, thực hành hộ 
trì ý căn. Thưa Ðại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy những Tỷ-kheo trẻ 
tuổi này… sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

9) — Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn 
giả Bhàradvàja, là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Chính nhân này, thưa Tôn giả Bhàradvàja, chính 
duyên này, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ 
với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục 
vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn 
thời gian một cách hoàn mãn. 

10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvàja, khi nào tôi vào trong nội cung với 
thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp 
chinh phục tôi. Nhưng thưa Tôn giả Bhàradvàja, trong khi tôi vào nội cung, với 
thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với 
niệm được an trú, với các căn được chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp không 
chinh phục tôi. 

11) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Bhàradvàja! Thưa Tôn giả Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Bhàradvàja hãy nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 

128. V. Sona (S.iv,113) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn… 

3) Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch Thế Tôn: 
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— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một số loài hữu tình, ngay 
trong hiện tại, không được hoàn toàn tịch tịnh? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? (… Giống 
như kinh trước…) 

— Này Sona, đây là nhân, đây là duyên… do vậy, ở đây, một số loài hữu tình… 
ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

129. VI. Ghosita (S.iv,113) 

1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 

2) Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ananda… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với Tôn giả Ananda: 

— “Sai biệt về giới, sai biệt về giới”, thưa Tôn giả Ananda, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới? 

4) — Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý, và nhãn thức cùng khởi lên; do 
duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả 
ý, và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, 
khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên bất khổ bất 
lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

5) Này Gia chủ, khi nào nhĩ giới… 

6) Này Gia chủ, khi nào tỷ giới… 

7) Này Gia chủ, khi nào thiệt giới… 

8) Này Gia chủ, khi nào thân giới… 

9) Này Gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý, và ý thức cùng khởi lên; do duyên 
lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia chủ, khi nào ý giới… pháp không khả ý và ý 
thức cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, khi nào ý 
giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên; do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi 
lên bất khổ bất lạc thọ. 

10) Cho đến như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói đến về sai biệt các giới. 

130. VII. Haliddhaka (S.iv,115) 
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1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú giữa dân chúng Avanti, tại Kuraraghara, 
trong một hang núi. 

2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà Kaccàna… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói như sau: “Do duyên sai biệt về giới khởi lên sai 
biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ”. Như thế nào, 
thưa Tôn giả, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc; do duyên sai 
biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ? 

4) — Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc khả ý, nghĩ rằng: “Ðây là 
vậy, đây là vậy”, được biết rõ nhãn thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên 
lạc thọ. Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ rằng: “Ðây là vậy, đây là vậy”, được 
biết rõ nhãn thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi mắt thấy 
sắc trú xả, nghĩ rằng: “Ðây là vậy, đây là vậy”, được biết rõ nhãn thức có bất 
khổ bất lạc xúc. Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

5-9) Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng… khi mũi ngửi hương… khi lưỡi 
nếm vị… khi thân cảm xúc… khi ý biết pháp khả ý, nghĩ rằng: “Ðây là vậy, đây 
là vậy”, được biết rõ ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý 
biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng: “Ðây là vậy, đây là vậy”, được biết rõ ý thức có 
khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng: 
“Ðây là vậy, đây là vậy”, được biết rõ ý thức có bất khổ bất lạc xúc. Do duyên 
bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

10) Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do 
duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. 

131. VIII. Nakulapità (S.iv,116) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, vườn Lộc Uyển. 

2) Rồi gia chủ Nakulapità… 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có một số loài hữu tình, ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do 
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duyên gì, ở đây, có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh? 

4-9) — Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức… (như kinh 118) 

10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số loài hữu tình, 
ngay trong hiện tại, không được hoàn toàn tịch tịnh. 

11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức… 

17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, có một số loài hữu 
tình, ngay trong hiện tại, được hoàn toàn tịch tịnh. 

132. IX. Lohicca (S,iv,116) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở giữa dân chúng Avanti, tại 
Makkarakata, tại một chòi lá trong rừng. 

2) Rồi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là những thanh niên lượm củi, 
đi đến chòi lá trong rừng của Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, đi qua đi lại, 
đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng, và làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm: 
“Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân này, lại 
được các kẻ nô tì khuân vác cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái”. 

3) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna từ trong nhà bước ra và nói với các thanh niên 
ấy: 

— Này các Thanh niên, chớ có làm ồn. Ta sẽ thuyết pháp cho các Ông. 

Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều im lặng. 

4) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna nói lên những bài kệ với các thanh niên ấy: 

1) Những bậc cổ nhân xưa,​
Tối thắng trong giới hạnh,​

Các bậc Bà-la-môn,​
Ghi nhớ các cổ luật.​
Các căn được hộ trì,​

Ðược khéo léo chế ngự,​
Họ nhiếp phục đoạn tận​
Mọi tức giận phẫn nộ. 
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2) Họ hân hoan trong pháp,​
Họ hân hoan trong Thiền,​

Họ là Bà-la-môn,​
Ghi nhớ các cổ luật.​
Còn kẻ trốn luật này,​
Chỉ lắp bắp tụng đọc,​
Say mê trong giai cấp,​

Họ bước đi khập khểnh. 

3) Bị phẫn nộ nhiếp phục,​
Dùng nhiều loại gậy gộc,​

Họ rơi vào nguy hại,​
Giữa kẻ tham, bậc Thánh,​
Rỗng không là giới cấm,​
Khi căn không chế ngự,​
Như người được tài sản,​
Trong cơn mộng nằm mơ. 

4) Không ăn, quyết nhịn đói,​
Nằm ngủ trên đất trần,​
Sáng dậy, tắm sạch tội,​

Tụng đọc ba Vệ-đà,​
Mặc da thú thô cứng,​
Bện tóc, da dính bùn,​

Tụng đọc các thần chú,​
Giới cấm thủ, khổ hạnh. 

5) Giả dối và lừa đảo,​
Sử dụng các gậy gộc,​

Dùng nước để tắm rửa,​
Dùng nước để súc miệng,​
Ðó là những sắc tướng,​
Các hàng Bà-la-môn,​
Họ làm và thực hiện,​

Mong hưởng những lợi nhỏ. 

6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh,​
Trong sáng, không cấu uế,​
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Nhu thuận mọi chúng sanh,​
Con đường đạt tối thượng. 

5) Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi đến Bà-la-môn Lohicca; sau 
khi đến, thưa với Bà-la-môn Lohicca: 

— Mong Tôn giả biết rằng, Sa-môn Mahà Kaccàna đang một mạch chỉ trích và 
mạ lị thần chú của các Bà-la-môn. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Lohicca tức giận và không vui. 

6) Rồi Bà-la-môn Lohicca suy nghĩ: “Thật không thích đáng cho ta khi ta nghe 
một mình các thanh niên Bà-la-môn, rồi phỉ báng và công kích Sa-môn Mahà 
Kaccàna. Vậy, ta hãy đi đến và hỏi vị ấy”. 

7) Rồi Bà-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả 
Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. 

8) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với Tôn giả Mahà Kaccàna: 

— Tôn giả Kaccàna, có phải có một số đông đệ tử của chúng tôi, những thanh 
niên Bà-la-môn lượm củi đã đến đây? 

— Này Bà-la-môn, một số đông đệ tử của Ông, những thanh niên Bà-la-môn 
lượm củi có đến tại đây. 

— Thưa Tôn giả Kaccàna, Tôn giả có nói chuyện với những thanh niên 
Bà-la-môn ấy không? 

— Này Bà-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh niên Bà-la-môn ấy. 

— Như thế nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccàna với những thanh niên 
Bà-la-môn ấy? 

— Này Bà-la-môn, như thế nầy là câu chuyện giữa tôi và các thanh niên 
Bà-la-môn ấy: 

1) Những bậc cổ nhân xưa​
Tối thắng trong giới hạnh,​

Các bậc Bà-la-môn​
Ghi nhớ các cổ luật. 
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2-5) … 

6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh,​
Trong sáng, không cấu uế,​
Nhu thuận mọi chúng sanh,​
Con đường đạt tối thượng. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi và các thanh niên 
Bà-la-môn ấy. 

9) — Tôn giả Kaccàna có nói đến hộ trì các căn. Cho đến như thế nào, thưa Tôn 
giả Kaccàna, là hộ trì các căn? 

10) — Ở đây, này Bà-la-môn, có người sau khi mắt thấy sắc, có tâm hướng đến 
các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm không an trú, 
với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải 
thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt không có 
dư tàn. 

11-14) … sau khi tai nghe tiếng… sau khi mũi ngửi hương… sau khi lưỡi nếm 
vị… sau khi thân cảm xúc… 

15) … sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các pháp khả ái, tâm ghét bỏ các 
pháp không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy 
không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 
pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt không có dư tàn. 

16) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn không có hộ trì. 

17) — Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy hữu, thưa Tôn giả 
Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã định nghĩa các căn không hộ trì. Các 
căn có hộ trì, các căn có hộ trì, Tôn giả Kaccàna đã nói như vậy; cho đến như 
thế nào, thưa Tôn giả Kaccàna, là các căn có hộ trì? 

18) — Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng 
đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm an 
trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do 
vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 

19-22) … sau khi tai nghe tiếng… sau khi mũi ngửi hương… sau khi lưỡi nếm 
vị… sau khi thân cảm xúc… 
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23) … sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 
pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 

24) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 

25) — Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy hữu, thưa Tôn giả 
Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thưa Tôn giả 
Kaccàna, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để cho những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Kaccàna dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả 
Kaccàna, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả 
Kaccàna hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn 
đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccàna đi đến viếng các gia đình cư sĩ, cũng 
vậy, cũng vậy, mong Tôn giả Kaccàna hãy đến viếng các gia đình Lohicca. Tại 
đấy, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả Kaccàna, sẽ soạn chỗ ngồi, 
hay cúng dường nước cho Tôn giả Kaccàna, và như vậy, họ sẽ được hạnh phúc, 
an lạc trong một thời gian dài. 

133. X. Verahaccàni (S.iv,121) 

1) Một thời Tôn giả Udàyi trú ở Kàmandàya, tại vườn xoài của Bà-la-môn 
Todeyya. 

2) Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà-la-môn, thuộc dòng họ Verahaccàni, đi 
đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói với Tôn giả Udàyi những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một 
bên. 

3) Rồi Tôn giả Udàyi với bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ thanh niên Bà-la-môn ấy đang ngồi xuống một bên. 

4) Rồi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udàyi với bài pháp thoại, trình bày, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Verahaccàni; sau khi đến, nói với nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàni: 
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— Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udàyi thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, với nghĩa, với văn, và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. 

5) — Vậy này Thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa-môn Udàyi ngày mai đến 
dùng cơm. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, 
đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến thưa với Tôn giả Udàyi: 

— Tôn giả Udàyi, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là buổi cơm ngày mai từ 
nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni. 

Tôn giả Udàyi im lặng nhận lời. 

6) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 
đi đến nhà của nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni; sau khi đi đến, liền 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 

7) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni tự tay dâng cúng, hầu hạ Tôn 
giả Udàyi với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. 

8) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni sau khi thấy Tôn giả Udàyi đã 
dùng cơm xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền mang dép, ngồi trên chỗ ngồi cao, 
trùm đầu, và thưa với Tôn giả Udàyi: 

— Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 

— Này Chị, thời gian ấy sẽ đến. 

Nói xong, Tôn giả Udàyi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

9) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Udàyi những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Udàyi với lời 
pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên 
Bà-la-môn đang ngồi xuống một bên. 

10) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy sau khi được Tôn giả Udàyi với pháp 
thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng 
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dậy, đi đến nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni; sau khi đến nói với nữ 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni: 

— Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Udàyi thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, với nghĩa, với văn và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh. 

11) — Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nói lời tán thán Sa-môn 
Udàyi. Nhưng Sa-môn Udàyi khi được nói: “Này Sa-môn, hãy thuyết pháp”, sau 
khi trả lời: “Này Chị, thời ấy sẽ đến”, từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi về tịnh xá. 

12) — Thưa nữ Tôn giả, vì rằng nữ Tôn giả đã đi dép, ngồi trên chỗ cao, trùm 
đầu và nói: “Này Sa-môn, hãy thuyết pháp”, các bậc Tôn giả ấy cung kính pháp, 
tôn trọng pháp. 

13) — Vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nhân danh ta, ngày mai mời 
Sa-môn Udàyi đến dùng cơm. 

— Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, 
đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói với Tôn giả Udàyi: 

— Tôn giả Udàyi, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng tôi là buổi cơm ngày 
mai từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni. 

Tôn giả Udàyi im lặng nhận lời. 

14) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 
đi đến nhà của nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni; sau khi đến, ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. 

15) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, tự tay dâng cúng, hầu hạ Tôn 
giả Udàyi với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. 

16) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, sau khi thấy Tôn giả ăn 
xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền cởi dép, ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm 
đầu, rồi thưa Tôn giả Udàyi: 

— Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khổ? Do 
cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày lạc khổ? 
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17) — Này Chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. Do mắt 
không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày lạc khổ… Do ý hiện hữu, các 
bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không 
trình bày lạc khổ. 

18) Khi được nói vậy, nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni thưa với Tôn 
giả Udàyi: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn 
giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Udàyi dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả Udàyi, con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Tôn giả Udàyi nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 
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https://daophatgoc.com/hoa-thuong-thich-minh-chau/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/
https://daophatgoc.com/duc-phat-thich-ca-mau-ni/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/kinh-tuong-ung-bo/
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